
TRƯỜNG THCS HAI BÀ TRƯNG

STT Họ và tên Lớp SĐT liên lạc Môn Ghi chú

1 Trần Danh Quý 8/1 0938183987 Toán

2 Hồ Lê Bảo Khanh 8/10 0942081079 Toán

3 Lê Anh Khôi 8/10 0903606213 Toán

4 Trần Nguyên Bảo 8/10 0909577444 Toán

5 Lê Nho Nhật Luân 8/2 0978278080 Toán

6 Nguyễn Doãn Thịnh 8/2 0966633390 Toán

7 Phạm Phú Phúc 8/2 0911531531 Toán

8 Nguyễn Cao Quỳnh Anh 8/3 0765604318 Toán

9 Nguyễn Xuân Nhi 8/3 0946942711 Toán

10 Vũ Lê Huy 8/5 0909505563 Toán

11 Bùi Nguyễn Minh Quân 8/6 0909761799 Toán

12 Lê minh đăng 8/6 0903712877 Toán

13 Nguyễn Phú Quí 8/6 0908047788 Toán

14 Đặng Minh Khoa 8/7 0913749554 Toán

15 Lê Khôi Nguyên 8/8 0905883923 Toán

16 Nguyễn Tùng Dương 8/8 0983337674 Toán

17 Trịnh Thuỵ Nguyên Cát 8/8 0973377717 Toán

18 Bùi Quang Thiện 8/9 0932406569 Toán

19 Lê Trần Phương Nghi A 8/9 0918887358 Toán

20 Mai Lâm Nguyên Đức 8/9 0976428079 Toán

21 Phan Ngọc Duy 8/9 0903397833 Toán

1 Nguyễn Việt Nam Khánh 8/2 0908018704 Vật lý

2 Lê Tuấn Hùng 8/6 0909282787 Vật lý

3 Huỳnh Mai Minh Đăng 8/7 0988000112 Vật lý

4 Trần Ngọc Ngân 8/7 0939976264 Vật lý

5 Ma Trần Phúc Thịnh 8/8 0938050408 Vật lý

6 Nguyễn Khôi Minh 8/8 0903102221 Vật lý

7 Nguyễn Xuân Nhật Anh 8/8 0988222861 Vật lý

8 Nguyễn Vũ Hoàng 8/9 0988873138 Vật lý

1 Đoàn Nam Phong 8/10 0903710957 Hóa học

2 Nguyễn Kim Khánh Tân 8/10 0908550153 Hóa học

3 Nguyễn Thái Tuệ Nghi 8/10 0901346787 Hóa học

4 Phạm Phương Uyên 8/3 0383701365 Hóa học

5 Phạm Trường Vinh 8/3 0909436998 Hóa học

6 Võ Trịnh Minh Thư 8/3 0774981939 Hóa học

7 Phan Trầm Hương 8/4 0913143993 Hóa học

8 Lê Đức Minh 8/5 0914049696 Hóa học

9 Trần Phạm Thiên Phúc 8/5 0909237506 Hóa học

10 Đặng Nguyễn Gia Bảo 8/6 0909613568 Hóa học

11 Lữ Phương Bảo Hân 8/6 0903612999 Hóa học

12 Nguyễn Võ Thảo Nguyên 8/6 0905117617 Hóa học
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13 Lý Uyển My 8/7 0903662383 Hóa học

14 Trần Ngọc Ngân 8/7 0939976264 Hóa học

15 Trịnh Nguyễn Minh Đức 8/7 0909968558 Hóa học

16 Lê Thiên Ân 8/8 0909263877 Hóa học

17 Nguyễn Mai Phương Thuỳ 8/8 0902204704 Hóa học

18 Phạm Hoàng Yến 8/8 0988000464 Hóa học

19 Trần Lê Bảo Trân 8/8 0903362089 Hóa học

20 Đoàn Thiên An 8/9 0902739258 Hóa học

21 Lê Thanh Nhã Bình 8/9 0772112349 Hóa học

1 Nguyễn Thanh Ngọc 8/1 0918365252 Sinh học

2 Phạm Đình Khoa 8/1 0901303530 Sinh học

3 Tạ Đức Minh 8/1 0899882790 Sinh học

4 Tôn Nữ Trang Thanh 8/1 0909332259 Sinh học

5 Hồ Thiên Lam 8/10 0908948894 Sinh học

6 Lê Thảo Nguyên 8/10 0982062244 Sinh học

7 Đàm Việt Nhân 8/2 0933067899 Sinh học

8 Dương Minh Lộc 8/2 0933360360 Sinh học

9 Lê Nho Nhật Minh 8/2 0978278080 Sinh học

10 Lâm Tú Hảo 8/5 0906792811 Sinh học

11 Phạm Duy Khang 8/6 0908042304 Sinh học

12 Trần Khôi Nguyên 8/6 0773994747 Sinh học

13 Lâm Khánh Linh 8/7 0909918659 Sinh học

1 Nguyễn Huỳnh Minh Quân 8/8 0918692629 Ngữ văn

2 Triệu Uyển Vy 8/10 0938504048 Ngữ văn

3 Mai Thảo Nguyên 8/2 0918830290 Ngữ văn

4 Phạm Võ Kiều My 8/3 0933849338 Ngữ văn

5 Đỗ Ngọc Phương Như 8/5 0903373535 Ngữ văn

6 Nguyễn Khánh An 8/5 0913142567 Ngữ văn

7 Lê Minh Thông 8/6 0902408368 Ngữ văn

8 Nguyễn Ngọc Thái An 8/7 0902613080 Ngữ văn

1 Nguyễn Ngọc Thanh Vân 8/1 0908663212 Tiếng Anh

2 Nguyễn Phạm Tuyết Trinh 8/1 0902068287 Tiếng Anh

3 nguyễn Bích Nhọc 8/10 0903221863 Tiếng Anh

4 Vũ Anh Khôi 8/10 0918099766 Tiếng Anh

5 Lê Ngọc Gia Hân 8/2 0973722142 Tiếng Anh

6 Nguyễn Hoài Gia Ngọc 8/2 0913678048 Tiếng Anh

7 Lâm Khả Trân 8/6 0936232116 Tiếng Anh

8 Nguyễn Ngọc Diệp 8/6 0902846643 Tiếng Anh

9 Phạm Việt Anh Khoa 8/6 0907076878 Tiếng Anh

10 Đoàn Phương Nghi 8/7 0938923919 Tiếng Anh

11 Phan Phước Ngọc Hân 8/7 0908420076 Tiếng Anh

12 Trần Ngọc Hiếu Minh 8/7 0976851177 Tiếng Anh

13 Võ Nguyễn Ngọc Diệp 8/7 0943523199 Tiếng Anh

14 Nguyễn Quang Đông 8/8 0903605033 Tiếng Anh

15 Phan Hoàng Ái Tâm 8/8 0983145168 Tiếng Anh

16 Phan Ngọc Minh Tú 8/8 0908863858 Tiếng Anh

17 Phan Xuân Trúc 8/8 0918424682 Tiếng Anh

18 Trần Gia Khang 8/8 0909359356 Tiếng Anh



19 Võ Kiến Quốc 8/8 0903818384 Tiếng Anh

20 Kỹ Phương Thùy 8/9 0975464349 Tiếng Anh

1 Phạm Tuấn Vũ 8/10 0902529261 Tin học

2 Huỳnh Ngọc Xuân Nghi 8/6 0908172414 Tin học

3 Bùi Võ Quốc Anh 8/9 0933846863 Tin học

4 Nguyễn Đình Kiên 8/9 0989707820 Tin học

5 Nguyễn Minh Doanh 8/9 0866412679 Tin học

6 Nguyễn Quốc Nam Anh 8/9 0903652798 Tin học

- Môn Tin học: Thứ 2,4 - Từ 7h15 đến 8h45 - Phòng vi tính 1.

Các lớp bồi dưỡng trực tiếp tại trường từ 20/6/2022 theo thời khóa biểu sau:

- Môn Tiếng Anh: Thứ 4,6 - Từ 14h00 đến 16h00 - Phòng 16.

- Môn Vật lý: Thứ 4,7 - Từ 8h00 đến 10h00 - Phòng thực hành Vật lý.

- Môn Hóa học: Thứ 3,5 - Từ 8h00 đến 10h00 - Phòng 13.

- Môn Sinh học: Thứ 5 - Từ 8h00 đến 10h00 - Phòng thực hành Sinh học.
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- Môn Toán: Thứ 2,4 - Từ 9h00 đến 11h00 - Phòng 16.

- Môn Ngữ văn: Thứ 3,5 - Từ 8h00 đến 10h00 - Phòng 17.


